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Câu 1: (NB - LT) Chiếu một chùm tia hồng ngoại vào một lá nhôm tích điện âm thì

A. lá nhôm trở nên trung hoà về điện
B. lá nhôm mất dần điện tích âm
C. điện tích của lá nhôm không đổi
D. lá nhôm mất dần điện tích dương

Câu 2: (NB_ LT) Kết luận nào sau đây là sai?
A. Lăng kính có khả năng làm tán sắc ánh sáng.
B. Ánh sáng trắng là tập hợp của 7 ánh sáng đơn sắc: Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
C. Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu sắc nhất định khác nhau.
D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính.

Câu 3: (NB – LT) Đặt điện áp u = U0cos(t vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u1, u2 và u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là
A. 
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Câu 4: (NB - LT) Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

A. biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
B. tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
C. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
D. môi trường vật dao động.

Câu 5: (NB - LT) Đồng vị là

A. các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số khối A bằng nhau
B. các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số proton bằng nhau, số notron khác nhau
C. các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số notron bằng nhau, số proton khác nhau
D. các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có khối lượng bằng nhau

Câu 6: (TH – LT) Một sóng cơ có phương trình u = A cos(200πt - 
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) ( trong đó x đo bằng cm, t đo bằng giây) truyền dọc trục Ox. Phát biểu nào sau đây không đúng về sóng này ?

A. Tần số sóng là 100Hz.

B. Chu kỳ sóng là 0,01s.

C. Bước sóng là 24cm.

D. Quãng đường sóng truyền được trong 5s là 100m.
Câu 7: (NB - LT) Tại nơi có gia tốc trọng trường là g. một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa. Biết tại vị trí cân bằng của vật độ dãn của lò xo là Δl. chu kì dao động của con lắc này là

A. 2π
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Câu 8: NB - LT) Một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35(m. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chiếu vào tấm kẽm chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,2 (m.
B. 0,1 (m.
C. 0,4 (m.
D. 0,3 (m.

Câu 9: (NB - LT) Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng dùng để đo

A. bước sóng ánh sáng.
B. vận tốc ánh sáng.

C. chiết suất ánh sáng.
D. tần số ánh sáng.

Câu 10: (NB – LT) Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cos(πft). Tần số dao động cưỡng bức của vật là

A. 2πf
B. f
C. 0,5f
D. πf

Câu 11: (NB – LT) Năng lượng mà sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm gọi là

A. mức cường độ âm
B. biên độ của âm
C. cường độ âm
D. độ to của âm.

Câu 12: (NB - LT) Hạt nhân Triti [image: image10.wmf](
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A. 3 nuclon, trong đó có 1 proton
B. 3 notron và 1 proton
C. 3 nuclon, trong đó có 1 notron
D. 3 proton và 1 notron
Câu 13: (NB – LT) Trong một môi trường có sóng cơ truyền với chu kỳ T và tốc độ v. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau một khoảng d trên cùng một phương truyền sóng là
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Câu 14: (TH - LT) Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng là:

A. 
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Câu 15: (TH – LT) Đặt điện áp [image: image20.png]u = U\2coswt



 vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là

A. 
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Câu 16: (NB - LT) Sóng điện từ có tần số 15MHz lan truyền trong không khí thuộc loại sóng nào sau đây

A. Sóng dài.
B. Sóng trung.
C. Sóng cực ngắn.
D. Sóng ngắn.
Câu 17: (NB – LT) Điện áp [image: image26.png]u = 141v2cos100mt (V)



 có giá trị hiệu dụng bằng

A. 100V
B. 141V
C. 199.4V
D. 282V

Câu 18: (VD – Mức TB ) Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên. Khi điện dung của tụ là 20 nF thì mạch thu được bước sóng 40 m. Nếu muốn thu được bước sóng 60 m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ đến giá trị

A. 60 nF.
B. 45 nF.
C. 40 nF.
D. 6 nF.
Câu 19: (VD – Mức TB ) Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 200 ngày. Ban đầu có 100g hỏi sau bao lâu chất phóng xạ trên còn lại 20g?

A. 138 ngày
B. 235 ngày
C. 400 ngày
D. 464,4 ngày
Câu 20: (VD – Mức TB ) Đặt vật sáng nhỏ AB vuông góc trục chính của thấu kính có tiêu cự 16 cm, cho ảnh cao bằng nửa vật. Khoảng cách giữa vật và ảnh là

A. 30 cm.
B. 90 cm.
C. 80 cm.
D. 72 cm.
Câu 21: (VD – Mức TB ) Công thoát của êlectron khỏi kim loại natri là 2,48 eV. Chiếu chùm bức xạ có bước sóng 0,36 µm vào natri thì vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện là

A. 5,52.105 m/s
B. 5,83.105 m/s.
C. 5,52.107 m/s.
D. 5,84.104 m/s.

Câu 22: (VD – Mức TB ) Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng. Trên màn quan sát người ta đo được khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân sáng bậc 10 là 2,5 mm. Khoảng vân có giá trị là

A. 0,5 mm.
B. 1 mm.
C. 2 mm.
D. 1,5mm

Câu 23: (VD – Mức TB) Một con lắc đơn có chiều dài 121cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. lấy g = π2 = 10. Chu kỳ dao động của con lắc là

A. 0,5s
B. 1s
C. 2s
D. 2,2s
Câu 24: (VD – Mức TB ) Khi mắc điện trở [image: image27.wmf]1
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 vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ I1=0,5 (A). Khi mắc điện trở [image: image28.wmf]2
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 thì dòng điện trong mạch là I2=0,25 (A). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện lần lượt là

A. 3 V và 2 [image: image29.wmf]W

.
B. 2 V và 3 [image: image30.wmf]W

.
C. 6V và 3[image: image31.wmf]W

.
D. 3V và 4[image: image32.wmf]W


Câu 25: (VD – Mức TB ) Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken, dòng điện chạy qua có cường độ 5A trong thời gian 1 giờ. Biết đương lượng điện hóa của niken là k=0,3.10-3 (g/C). Khối lượng niken giải phóng ở catot là:

A. 5,40 g.
B. 1,50 g.
C. 5,40 mg.
D. 5,40 kg.

Câu 26: (VD – Mức TB ) Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10 cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực [image: image33.wmf]3
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 Độ lớn điện tích của mỗi quả cầu là
A. 0,15[image: image34.wmf]C
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Câu 27: (VD – Mức TB) Con lắc lò xo gồm vật nặng 100g và lò xo nhẹ có độ cứng 40N/m. Tác dụng một ngoại lực điều hòa cưỡng bức biên độ F0 và tần số f1 = 3,5Hz thì biên độ dao động ổn định của hệ là A1. Nếu giữ nguyên biên độ F0 và tăng tần số ngoại lực đến giá trị f2 = 6Hz thì biên độ dao động ổn định của hệ là A2. So sánh A1 và A2 ta có

A. A2 > A1
B. A1 = A2
C. A2=6/3,5A1
D. A2 < A1
Câu 28: (VD – Mức TB) Một mạch điện xoay chiều các linh kiện lý tưởng R, L, C mắc nối tiếp, điện trở R có thể thay đổi. Khi ω = ωo thì mạch có cộng hưởng. Hỏi cần phải đặt vào mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, có tần số góc ω bằng bao nhiêu để điện áp của URC không phụ thuộc vào R

A. ω = ωo
B. ω = ωo
[image: image38.wmf]2


C. ω = ωo/
[image: image39.wmf]2


D. ω = 2ωo
Câu 29: (VD – Mức TB) Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 20m/s
B. 600m/s
C. 10m/s
D. 60m/s
Câu 30: (VD – Khá) Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết rằng khi chưa tăng điện áp độ giảm điện thế trên đường dây tải điện bằng 5% điện áp hiệu dụng giữa hai cực của trạm phát điện. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp đặt lên đường dây.

A. 8,515 lần.
B. 9,01 lần.
C. 10 lần.
D. 9,505 lần.
Câu 31: (VD – Khá) Một sợi dây AB = 50cm treo lơ lửng trên đầu A cố định, đầu B dao động với tần số 50Hz thì trên dây có 12 bó sóng nguyên. Khi đó điểm N cách A một đoạn 20cm là bụng hay nút sóng thứ mấy kể từ A và có tốc độ truyền sóng trên dây lúc đó là

A. nút sóng thứ 6, v = 4m/s
B. bụng sóng thứ 6, v =  4m/s

C. nút sóng thứ 5, v = 4m/s
D. bụng sóng thứ 5, v = 4m/s

Câu 32: (VD – Khá)

	Đồ thị biểu diễn cường độ tức thời của dòng điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL  = 50 Ω ở hình vẽ bên. Viết biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm. 


	[image: image40.png]





A. u = 60cos(100πt/3 + 5π/3) (A).
B. u = 60cos(50πt/3 + π/6) (A).

C. u = 60cos(50πt/3 + 5π/6) (A).
D. u = 30cos(50πt/3 + π/3) (A).

Câu 33: (VD – Mức Khá ) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là: [image: image41.wmf]a1,2mm

=

; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát [image: image42.wmf]D2m
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. Chiếu ánh sáng trắng ([image: image43.wmf]0,38m 0,76m

m£l£m

) vào hai khe . Tại điểm M trên màn quan sát cách vân sáng trung tâm 4mm có những bức xạ đơn sắc nào cho vân sáng trùng nhau?
A. [image: image44.wmf]0,60m
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; [image: image45.wmf]0,48m
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 và [image: image46.wmf]0,40m
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B. [image: image47.wmf]0,60m

m

;[image: image48.wmf]0,38m

m

 và [image: image49.wmf]0,50m.
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D. [image: image53.wmf]0,60m
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Câu 34: (VD – Mức Khá ) Chiếu lần lượt bức xạ đơn sắc có bước sóng λ vào hai tấm kim loại có giới hạn quang điện lần lượt là λo và 2λo . Các êlectron bật ra với vận tốc ban đầu cực đại lần lượt là v1 và v2 với v2 = 2v1. Tỉ số bước sóng λ/λo là:

A. 5/6
B. 6/7
C. 7/6
D. 6/5

Câu 35: (VD – Mức Khá) Một con lắc đơn chiều dài 99cm có chu kỳ dao động 2s tại A, đem con lắc đến B, ta thấy con lắc thực hiện 100 dao động mất 199s. Hỏi gia tốc trọng trường tại B tăng hay giảm bao nhiêu % so với gia tốc trọng trường tại A

A. giảm 1%
B. tăng 1%
C. tăng 2%
D. giảm 2%

Câu 36: (VD – Mức Khá ) Cho hạt [image: image56.wmf]a

 bắn phá vào hạt nhân nhôm [image: image57.wmf](
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 đang đứng yên, sau phản ứng sinh ra hạt nơtron và hạt nhân X. Biết [image: image58.wmf]m4.0015u
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. Phản ứng này toả hay thu bao nhiêu năng lượng?
A. Toả năng lượng 2,9466MeV
.
B. Toả năng lượng 2,9792MeV.
C. Thu năng lượng 2,9792MeV.

D. Thu năng lượng 2,9466MeV.

Câu 37: (VDC) Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa cần tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây đi 100 lần. Giả thiết công suất nơi tiêu thụ nhận được không đổi, điện áp tức thời u cùng pha với dòng điện tức thời i. Biết ban đầu độ giảm điện thế trên đường dây bằng 15% điện áp của tải tiêu thụ.

A. 9,7
B. 8,7
C. 10,5
D. 7,9
Câu 38: (VDC)

	Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C nối tiếp hai điện áp xoay chiều 
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người ta thu được đồ thị công suất toàn mạch theo biến trở R như hình vẽ. Biết rằng P2max = x. Giá trị của x gần giá trị nào sau đây nhất?
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A. 112,5
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B. 101
[image: image67.wmf]W


C. 108
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D. 106
[image: image69.wmf]W


Câu 39: (VDC) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k = 100 N/m, đầu dưới gắn vật nhỏ khối lượng m =100 g. Đưa vật tới vị trí lò xo không biến dạng rồi truyền cho nó vận tốc 
[image: image70.wmf]1030

 cm/s hướng thẳng đứng lên. Lực cản của không khí lên con lắc có độ lớn không đổi và bằng FC = 0,1 N. Lấy gia tốc trọng trường 10 m/s2. Li độ cực đại của vật là

A. 1.25cm
B. 1.6cm
C. 1.95cm
D. 0.6cm

Câu 40: (VDC) Sóng dọc lan truyền trong một môi trường với bước sóng 15 cm với biên độ không đổi A = [image: image72.png]5v3



cm. Gọi M và N là hai điểm cùng nằm trên một phương truyền sóng mà khi chưa có sóng truyền đến lần lượt cách nguồn các khoảng 20 cm và 30 cm. Khoảng cách xa nhất và gần nhất giữa 2 phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là

A. 25cm và 5cm
B. 15cm và 5cm
C. 45cm và 20cm
D. 50cm và 10cm.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
MÔN: VẬT LÝ 12
Mã đề: 004

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                     
                         Trang 1/1 - Mã đề thi 004

_1676008027.unknown

_1676008086.unknown

_1676008100.unknown

_1676008252.unknown

_1676008257.unknown

_1676008264.unknown

_1676008267.unknown

_1676008270.unknown

_1676008260.unknown

_1676008253.unknown

_1676008184.unknown

_1676008187.unknown

_1676008251

_1676008104.unknown

_1676008094.unknown

_1676008097.unknown

_1676008089.unknown

_1676008071.unknown

_1676008079.unknown

_1676008082.unknown

_1676008074.unknown

_1676008065.unknown

_1676008068.unknown

_1676008030.unknown

_1676007995.unknown

_1676008020.unknown

_1676008024.unknown

_1676008011.unknown

_1676007989.unknown

_1676007992.unknown

_1676007985.unknown

